TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐỘNG VẬT HỌC 2 

Mã học phần:1.ĐV2.N1.3
1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành : 1- Đại học sư phạm Sinh học  /  Khoá đào tạo: 2008-2012

                    2- Cao đẳng sư phạm Sinh-TN, khúa TS 2009 

Tên học phần:   Động vật học 2 - Động vật có xương sống

Số tín chỉ học tập: 3

Học kì: 4

Học phần:  Bắt buộc: 
[image: image1]

- Tự chọn:        

Các học phần tiên quyết: Động vật 1- Động vật học không xương sống

Các học phần kế tiếp: Giải phẫu người hoặc GPSL người và động vật

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có): 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Sinh học Động vật

2. Mục tiêu của học phần. 

Kiến thức. Người học trình bày được:

- Vị trí, vai trò của ĐVCXS trong hệ thống ĐV và sinh giới; 

- Những đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo, sinh sản, phát triển, hệ thống phân loại và sinh thái học của từng lớp động vật cú xương sống.

- Chứng minh được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức phận của các hệ cơ quan trong cơ thể động vật.

- Chứng minh được sự di chuyển từ môi trường sống trong nước lên cạn là quy luật của sự mở rộng vùng phân bố của động vật.

- Nắm được các đặc điểm sinh học một số đại diện phổ biến ở Việt Nam thuộc các ngành và lớp đvCxs

Kỹ năng:

- Có kỹ năng mổ, quan sát và nghiên cứu đặc điểm cấu tạo trong của ĐVCXS.

- Nắm được các nguyên tắc phân loại và phương pháp phân loại động vật. 

Thái độ: Hình thành thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hứng thú tìm tòi, nghiên cứu đv 

3. Nội dung chi tiết học phần:

A-PHẦN LÝ THUYẾT

Chương I. Đại cương về Ngành dây sống       3tiết
I. Ngành dây sống (Chordata): Đặc điểm chung; Phân loại đại cương ngành dây sống và nguồn gốc tiến hoá của ngành dây sống.

II. Phân ngành sống đầu (Cephalochordata):

III. Phân  ngành sống đuôi (Urochordata).

           IV- Phân nghành động vật Có xương sống (Vertebrata)                                                                      

V- Nhóm không hàm (agnatha)                 

Lớp miệng tròn (cyclostomata)                                     

- Đặc điểm chung. 

- Hình thái giải phẫu

- Nguồn gốc tiến hoá của miệng tròn. 

Nhóm có hàm (Gnathostomata)
Chương II. Tổng lớp cá (pices)    4,5 tiết

I.    Đại cương về nhóm có hàm và tổng lớp cá.

II.  Lớp cá sụn (Chondrichthyes).

1- Đặc điểm chung. 
2- Hình thái giải phẫu.

3- Phân loại cá sụn. 

III- Lớp cá xương (osteithyes)                        

1.  Đặc điểm chung. 
2.  Hình thái giải phẫu.

 3.  Phân loại cá xương.

 4. Nguồn gốc và hướng tiến hoá.

 5. Sinh thái học- sự phân bố và tầm quan trọng kinh tế của cá. 
Chương III:     Lớp lưỡng cư  (Amphibia)      6 tiết

I.  Đặc điểm chung. 

II. Hình thái giải phẫu.

III. Phân loại.

IV. Nguồn gốc và hướng tiến hoá.

V. Sinh thái học và ý nghĩa kinh tế của lưỡng cư. 

Chương IV:     Lớp bò sát (reptilia)                 6 tiết
I.  Đặc điểm chung. 

II.  Hình thái giải phẫu.

III.  Phân loại. 

IV. Nguồn gốc và tiến hoá  của bò sát.

V. Sinh thái học và ý nghĩa kinh tế của bò sát. 

Chương V:     Lớp chim (AVES)                              7 tiết
I.  Đặc điểm chung. 
II.  Hình thái giải phẫu.

III.  Phân loại.

IV. Nguồn gốc tiến hoá của chim.

V. Sinh thái học và tầm quan trọng của lớp chim. 
Chương VI:     Lớp thú  (mamalia)          14,5 tiết
I.  Đặc điểm chung. 
II.  Hình thái giải phẫu.

III.  Phân loại.

IV. Nguồn gốc tiến hoá của thú.

V. Sinh thái học và tầm qua trọng của thú. 
VI. Nguồn gốc và tiến hoá của động vật. 

Chương VII Tổng kết       5 tiết

I- Sự phân bố và phát triển của động vật

II- Các loại động vật quí  hiếm và công tác bảo vệ 
III- Tiến hoá của vỏ da bì

IV- Tiến hoá của cơ quan vận chuyển

V- Tiến hoá của cơ quan tiêu hoá

VI- Tiến hoá của cơ quan tuần hoàn

VII- Tiến hoá của cơ quan bài tiết và sinh dục

VIII- Tiến hoá của cơ quan thần kinh.

b-PHẦN THỰC HÀNH                         15 (0,15)


Bài 1: Cá lưỡng tiêm, giải phẫu cá sụn, cá xương.


Bài 2: Phân loại cá sụn và cá xương.


Bài 3: Giải phẫu ếch đồng (cóc nhà) và thằn lằn (thạch sùng; rắn nước).


Bài 4: Bộ xương cá, ếch đồng và thằn lằn.


Bài 5: Phânloại lưỡng cư, bò sát.


Bài 6: Giải phẫu chim bồ câu.


Bài 7: Phân loại chim.


Bài 8: Giải phẫu thỏ.


Bài 9: Phân loại thú.


Bài 10: Bộ xương chim và thú.


Bài 11. Kỹ thuật làm mẫu ngâm, bộ xương chim bồ câu và mẫu nhồi thỏ

4. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình chính:

 1 . Trần Kiên, Trần Hồng Việt: Động vật có xương sống.

        Nhà xuất bản GD. Hà nội, 2005. (Dự án phát triển giáo viên THCS)

- Tài liệu tham khảo:  

1. Trần Kiên, Nguyễn Thái Tự, 1992.  Động vật có xương sống. Nhà xuất bản GD Hà nội, 1992.

2. Trần Hồng Việt, Nguyễn HữuDực, Lê Nguyên Ngật, 2004: Thực hành động vật có xương sống.  Nhà xuất bản  ĐHSP Hà Nội, 2004.

   3- Tạp chí sinh học, Trung tâm khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia .

   4. Trần Kiên, 1979. Đời sống ếch nhái. Nxb KH&KT HN, 1979

5. Trần Kiên, 1982. Đời sống bò sát. Nxb KH&KT HN, 1982

6. Lê Vũ Khôi, 1982. Đời sống các loài chim. Nxb Giáo dục HN, 1982
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